	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Thảo
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Toán - 6H
	Toán - 6C
	Toán - 9A
	Nghi
	Toán - 6C

	Nghi
	Toán - 9A
	Toán - 9A
	Toán - 6H
	Nghi
	

	Nghi
	
	Toán - 9A
	Toán - 6E
	Nghi
	Toán - 6E

	Nghi
	Toán - 6E
	
	Toán - 6C
	Nghi
	Toán - 6H

	Nghi
	Toán - 6E
	Toán - 6H
	Toán - 6C
	Nghi
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Tài
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	Toán - 9D
	Nghi
	Nghi
	Toán - 7C

	Toán - 7C
	Toán - 9D
	Toán - 7A
	Nghi
	Nghi
	

	
	Toán - 7C
	
	Nghi
	Nghi
	Toán - 7A

	Toán - 9D
	Toán - 7C
	
	Nghi
	
	Toán - 7A

	Toán - 9D
	Toán - 7A
	
	Nghi
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Sang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	Toán - 6I
	
	Toán - 8D
	

	Toán - 8D
	
	Toán - 6I
	
	HĐTNHN - 8D
	Toán - 6I

	Toán - 6I
	
	Toán - 8D
	
	
	

	
	
	Toán - 8E
	
	Toán - 8E
	Toán - 8D

	
	
	Toán - 8E
	
	Toán - 8E
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hop To
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Lý
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Toán - 7D
	
	
	Toán - 7G
	Toán - 7D

	Toán - 8C
	
	
	
	Toán - 7G
	Toán - 7D

	
	Toán - 8C
	
	
	Toán - 7D
	Toán - 8C

	Toán - 7G
	
	
	
	
	Toán - 8C

	Toán - 7G
	
	
	
	HĐTNHN - 7G
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hop To
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô L.Anh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Toán - 6A
	
	Nghi
	Toán - 6A
	

	Toán - 6B
	Toán - 6A
	
	Nghi
	
	

	
	
	
	Nghi
	Toán - 6B
	Toán - 6A

	HĐTNHN - 6B
	Toán - 6B
	
	Nghi
	Toán - 8A
	Toán - 8A

	Toán - 8A
	Toán - 6B
	
	Nghi
	Toán - 8A
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Phượng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	Nghi
	
	Toán - 9B

	Toán - 9C
	
	
	Nghi
	
	Toán - 9C

	Toán - 9C
	Toán - 7B
	
	Nghi
	Toán - 7B
	Toán - 7B

	
	Toán - 9B
	
	Nghi
	Toán - 9B
	Toán - 7B

	
	Toán - 9B
	
	Nghi
	Toán - 9C
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Minh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	Nghi
	
	
	Toán - 7H

	Toán - 7H
	Toán - 7H
	Nghi
	
	Toán - 7H
	Toán - 7E

	
	Toán - 8G
	Nghi
	
	Toán - 7E
	Toán - 8G

	Toán - 7E
	HĐTNHN - 7E
	Nghi
	
	Toán - 8G
	Toán - 8G

	
	Toán - 7E
	Nghi
	
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Nga
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	Toán - 9E
	Nghi
	
	Toán - 9E

	
	
	
	Nghi
	
	Toán - 9G

	Toán - 9G
	Toán - 9G
	Toán - 8H
	Nghi
	
	Toán - 8H

	Toán - 9E
	Toán - 8H
	Toán - 9G
	Nghi
	
	

	Toán - 9E
	Toán - 8H
	
	Nghi
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hop To
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Phúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	HĐTNHN - 6G
	Nghi
	Nghi
	Toán - 8B
	Toán - 6D

	Toán - 8B
	Toán - 6D
	Nghi
	Nghi
	Toán - 6D
	Toán - 6D

	
	
	Nghi
	Nghi
	
	Toán - 6G

	Toán - 6G
	Toán - 8B
	Nghi
	Nghi
	
	Toán - 8B

	Toán - 6G
	Toán - 6G
	Nghi
	Nghi
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Ánh-văn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nghi
	
	Nghi
	Văn - 9C
	Văn - 9A

	
	
	Văn - 9C
	Nghi
	Văn - 9C
	Văn - 7A

	Văn - 7A
	Nghi
	
	Nghi
	Văn - 9A
	Văn - 9C

	Văn - 7A
	Nghi
	Văn - 9A
	Nghi
	Văn - 9A
	Văn - 9C

	Văn - 9A
	Nghi
	Văn - 7A
	Nghi
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Chuyên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Văn - 9D
	Văn - 9B
	Văn - 9B
	Văn - 9B
	Nghi

	Nghi
	Văn - 8D
	Văn - 9D
	
	Văn - 9B
	Nghi

	Nghi
	Văn - 9B
	
	Văn - 8D
	
	Nghi

	Nghi
	
	Văn - 8D
	Văn - 9D
	Văn - 8D
	Nghi

	Nghi
	
	Văn - 8D
	Văn - 9D
	Văn - 9D
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Vân-văn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Văn - 6H
	Văn - 8B
	
	Nghi

	
	
	Văn - 6H
	Văn - 8B
	
	Nghi

	Văn - 8A
	Văn - 8A
	Văn - 8B
	Văn - 6H
	Văn - 6H
	Nghi

	Văn - 8B
	Văn - 8A
	Văn - 8C
	Văn - 8C
	Văn - 8C
	Nghi

	Văn - 8C
	Văn - 8B
	Văn - 8A
	Văn - 8A
	Văn - 8C
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Trúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	Văn - 6B
	Văn - 6B
	Văn - 6B

	
	
	
	Văn - 6B
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Trường
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - 9G
	Nghi
	
	Văn - 7B
	Văn - 7B

	Văn - 9E
	Văn - 9G
	Nghi
	
	Văn - 7D
	Văn - 7B

	
	Văn - 9E
	Nghi
	Văn - 7D
	
	

	Văn - 9G
	Văn - 9E
	Nghi
	Văn - 7D
	Văn - 9G
	Văn - 9E

	Văn - 7D
	Văn - 7B
	Nghi
	Văn - 9G
	Văn - 9E
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Hoa
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Văn - 8G
	Văn - 8H
	Văn - 6E
	Văn - 6E
	

	
	Văn - 8G
	Văn - 8H
	Văn - 6D
	Văn - 6E
	

	Văn - 8H
	Văn - 6D
	
	Văn - 8H
	Văn - 6D
	

	Văn - 6E
	Văn - 6D
	Văn - 8G
	Văn - 8E
	
	

	Văn - 8E
	Văn - 8E
	Văn - 8G
	Văn - 8E
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Tân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	Văn - 7E
	Văn - 6I
	Văn - 7E
	Văn - 6G

	Văn - 6I
	
	Văn - 6G
	Văn - 6I
	Văn - 7E
	Văn - 6G

	
	
	Văn - 6G
	
	
	

	
	
	Văn - 7G
	Văn - 7E
	Văn - 7G
	Văn - 7G

	
	
	
	Văn - 7G
	Văn - 6I
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Hiền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	
	Văn - 7C
	

	Văn - 6A
	
	
	
	Văn - 6C
	Văn - 7H

	Văn - 6C
	Văn - 6C
	Văn - 7H
	
	Văn - 7H
	Văn - 7H

	Văn - 7C
	Văn - 6C
	Văn - 6A
	
	Văn - 6A
	

	Văn - 7C
	
	Văn - 7C
	
	Văn - 6A
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Hoàng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN - 7C
	Nghi
	KHTN-Sinh - 8G
	Nghi
	

	KHTN-Hóa - 8E
	KHTN - 7C
	Nghi
	KHTN-Hóa - 8G
	Nghi
	KHTN - 7C

	KHTN - 7C
	KHTN-Sinh - 8E
	Nghi
	Sinh - 9B
	Nghi
	Sinh - 9A

	KHTN-Hóa - 8H
	Sinh - 9A
	Nghi
	KHTN-Hóa - 8H
	Nghi
	KHTN-Hóa - 8E

	Sinh - 9B
	KHTN-Hóa - 8G
	Nghi
	KHTN-Sinh - 8H
	Nghi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Nghi
	
	
	

	
	
	Nghi
	
	
	

	
	
	Nghi
	
	
	

	
	
	Nghi
	
	
	

	
	
	Nghi
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Trọng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nghi
	KHTN-Hóa - 8D
	KHTN - 7A
	Hóa - 9A
	KHTN-Hóa - 8A

	
	Nghi
	KHTN-Hóa - 8C
	Hóa - 9A
	KHTN - 7A
	KHTN-Hóa - 8C

	KHTN-Hóa - 8D
	Nghi
	
	KHTN-Hóa - 8A
	KHTN - 7A
	KHTN-Hóa - 8B

	KHTN - 7B
	Nghi
	KHTN - 7A
	KHTN - 7B
	KHTN-Hóa - 8B
	

	KHTN - 7B
	Nghi
	Hóa - 9B
	KHTN - 7B
	Hóa - 9B
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Thùy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN - 7H
	
	KHTN - 7E
	
	KHTN - 7E

	KHTN - 7D
	KHTN - 7G
	KHTN - 7D
	KHTN - 7G
	
	Hóa - 9E

	Hóa - 9D
	KHTN - 7G
	KHTN - 7D
	KHTN - 7G
	Hóa - 9G
	KHTN - 7D

	Hóa - 9C
	Hóa - 9C
	KHTN - 7H
	
	Hóa - 9D
	KHTN - 7H

	KHTN - 7E
	Hóa - 9E
	Hóa - 9G
	KHTN - 7H
	KHTN - 7E
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Phước
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Nghi
	Sinh - 9G
	Sinh - 9G
	Sinh - 9D
	

	Nghi
	Nghi
	Sinh - 9E
	Sinh - 9E
	KHTN-Sinh - 8A
	

	Nghi
	Nghi
	
	Sinh - 9D
	KHTN-Sinh - 8D
	

	Nghi
	Nghi
	Sinh - 9C
	
	
	

	Nghi
	Nghi
	KHTN-Sinh - 8C
	Sinh - 9C
	KHTN-Sinh - 8B
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên thầy Bảo
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN - 6B
	KHTN - 6A
	KHTN - 6C
	
	Nghi

	
	KHTN - 6G
	
	KHTN - 6G
	KHTN - 6B
	Nghi

	KHTN - 6G
	KHTN - 6A
	KHTN - 6C
	KHTN - 6G
	KHTN - 6A
	Nghi

	KHTN - 6A
	
	KHTN - 6B
	KHTN - 6D
	KHTN - 6D
	Nghi

	KHTN - 6D
	KHTN - 6C
	KHTN - 6D
	KHTN - 6B
	KHTN - 6C
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Châu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	T.Anh - 6E
	T.Anh - 6G
	T.Anh - 9E
	T.Anh - 6G
	Nghi

	
	T.Anh - 9C
	T.Anh - 6E
	T.Anh - 6E
	
	Nghi

	
	T.Anh - 9C
	T.Anh - 6E
	
	T.Anh - 9C
	Nghi

	
	
	
	T.Anh - 6G
	T.Anh - 9E
	Nghi

	
	
	T.Anh - 9E
	T.Anh - 6G
	
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T.Anh - 9C
	
	
	T.Anh - 9E
	T.Anh - 6G
	

	T.Anh - 9C
	
	
	T.Anh - 9E
	T.Anh - 6E
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Vân-TA
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	T.Anh - 8A
	T.Anh - 8A
	T.Anh - 7H
	T.Anh - 7H
	Nghi

	T.Anh - 7E
	T.Anh - 8A
	T.Anh - 8A
	T.Anh - 7D
	T.Anh - 8B
	Nghi

	T.Anh - 8B
	T.Anh - 7E
	T.Anh - 8C
	T.Anh - 7E
	T.Anh - 8C
	Nghi

	T.Anh - 7H
	T.Anh - 8C
	T.Anh - 8B
	T.Anh - 8B
	T.Anh - 7D
	Nghi

	T.Anh - 7H
	T.Anh - 7D
	T.Anh - 7E
	T.Anh - 8C
	T.Anh - 7D
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T.Anh - 8C
	T.Anh - 7D
	T.Anh - 8B
	
	
	

	T.Anh - 8A
	T.Anh - 7E
	T.Anh - 7H
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghi
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Na
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nghi
	
	
	HĐTNHN - 8E
	T.Anh - 8E

	T.Anh - 9G
	Nghi
	T.Anh - 8E
	
	T.Anh - 8E
	T.Anh - 9B

	T.Anh - 8E
	Nghi
	T.Anh - 9B
	
	T.Anh - 8E
	T.Anh - 9B

	
	Nghi
	
	
	
	T.Anh - 9G

	
	Nghi
	
	
	T.Anh - 9G
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T.Anh - 9G
	
	
	
	T.Anh - 9B
	

	T.Anh - 9G
	
	
	
	T.Anh - 9B
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Duyên-TA
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	T.Anh - 7A
	T.Anh - 7C
	
	T.Anh - 7A
	

	
	T.Anh - 7A
	T.Anh - 7C
	T.Anh - 6A
	T.Anh - 7C
	

	T.Anh - 6B
	
	T.Anh - 6A
	T.Anh - 6C
	
	T.Anh - 6C

	T.Anh - 6C
	T.Anh - 6A
	HĐTNHN - 6C
	
	T.Anh - 6C
	T.Anh - 6B

	T.Anh - 7A
	T.Anh - 6A
	T.Anh - 6B
	T.Anh - 7C
	T.Anh - 6B
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T.Anh - 6A
	T.Anh - 7A
	T.Anh - 6B
	
	
	

	T.Anh - 6C
	
	T.Anh - 7C
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Hồng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	T.Anh - 9A
	
	T.Anh - 8D
	T.Anh - 8G
	T.Anh - 8H

	T.Anh - 9A
	
	
	T.Anh - 8H
	T.Anh - 9D
	T.Anh - 9A

	
	T.Anh - 8H
	
	
	T.Anh - 8H
	T.Anh - 9D

	T.Anh - 8D
	T.Anh - 8G
	
	T.Anh - 8G
	T.Anh - 8H
	T.Anh - 9D

	T.Anh - 8G
	T.Anh - 8D
	
	T.Anh - 8G
	T.Anh - 8D
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T.Anh - 8D
	T.Anh - 9A
	
	
	
	

	T.Anh - 9D
	T.Anh - 9A
	
	
	
	

	T.Anh - 9D
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Thảo-TA
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nghi
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Thủy-TA
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	T.Anh - 6D
	T.Anh - 6D
	
	T.Anh - 7G

	T.Anh - 6D
	T.Anh - 6I
	T.Anh - 6D
	
	
	T.Anh - 7G

	T.Anh - 7B
	T.Anh - 6H
	T.Anh - 6I
	T.Anh - 6I
	T.Anh - 7G
	T.Anh - 6H

	
	T.Anh - 7G
	T.Anh - 7B
	T.Anh - 6I
	T.Anh - 7B
	

	T.Anh - 6H
	
	T.Anh - 7B
	T.Anh - 6H
	HĐTNHN - 6H
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T.Anh - 7B
	T.Anh - 6I
	
	T.Anh - 6H
	
	

	
	T.Anh - 7G
	
	T.Anh - 6D
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Kiều
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Lý - 9B
	CNghệ - 7D
	Lý - 9C
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	CNghệ - 7B
	CNghệ - 7G
	Lý - 9B
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	
	CNghệ - 7E
	CNghệ - 7C
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	CNghệ - 7H
	
	CNghệ - 7A
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	Lý - 9C
	Lý - 9A
	Lý - 9A
	Nghi
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên thầy Đ.Tuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	KHTN-Lí - 8E
	
	Nghi
	Nghi
	Lý - 9G

	
	KHTN-Lí - 8B
	
	Nghi
	Nghi
	Lý - 9D

	KHTN-Lí - 8G
	
	Lý - 9E
	Nghi
	Nghi
	Lý - 9E

	KHTN-Lí - 8A
	Lý - 9G
	Lý - 9D
	Nghi
	Nghi
	

	KHTN-Lí - 8D
	KHTN-Lí - 8C
	KHTN-Lí - 8H
	Nghi
	Nghi
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Nghĩa
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nghi
	
	Nghi
	KHTN - 6H
	KHTN - 6I

	KHTN - 6E
	Nghi
	
	Nghi
	KHTN - 6H
	KHTN - 6H

	KHTN - 6H
	Nghi
	
	Nghi
	KHTN - 6I
	

	KHTN - 6I
	Nghi
	KHTN - 6I
	Nghi
	
	KHTN - 6E

	HĐTNHN - 6E
	Nghi
	KHTN - 6E
	Nghi
	KHTN - 6E
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô T. Thủy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	CNghệ - 9E
	Nghi
	CNghệ - 6H
	HĐTNHN - 8A
	CNghệ - 9C

	CNghệ - 8G
	CNghệ - 9B
	Nghi
	CNghệ - 8D
	CNghệ - 6I
	CNghệ - 8B

	CNghệ - 8C
	CNghệ - 9D
	Nghi
	CNghệ - 9A
	CNghệ - 8A
	CNghệ - 8E

	
	
	Nghi
	
	
	CNghệ - 8H

	
	CNghệ - 9G
	Nghi
	
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô N. Thủy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	CNghệ - 6G
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	

	Nghi
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	

	Nghi
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	CNghệ - 6D
	CNghệ - 6B
	CNghệ - 6C
	

	Nghi
	[bookmark: _GoBack]Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
	CNghệ - 6E
	

	Nghi
	
	CNghệ - 6A
	
	
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Linh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	
	
	Tin - 9D
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	
	
	Tin - 8A
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	
	Tin - 9D
	Tin - 9E
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	
	Tin - 9E
	Tin - 9C
	Nghi
	Nghi

	Nghi
	
	Tin - 9C
	Tin - 8B
	Nghi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	Nghi

	
	
	
	
	
	Nghi

	
	
	
	
	
	Nghi

	
	
	
	
	
	Nghi

	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Thân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nghi
	HĐTNHN - 7A
	Tin - 7C
	
	Tin - 6H

	Tin - 7B
	Nghi
	Tin - 6B
	Tin - 7A
	
	Tin - 6E

	Tin - 7E
	Nghi
	
	Tin - 6A
	
	Tin - 6I

	
	Nghi
	Tin - 6D
	
	
	Tin - 6C

	
	Nghi
	Tin - 6G
	Tin - 7D
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Duyên-Tin
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	HĐTNHN - 8C
	Nghi
	
	Nghi
	Tin - 8C

	Tin - 9B
	Tin - 8E
	Nghi
	Tin - 7H
	Nghi
	Tin - 8H

	Tin - 7G
	Tin - 8D
	Nghi
	Tin - 8G
	Nghi
	Tin - 9G

	
	
	Nghi
	Tin - 9G
	Nghi
	Tin - 9A

	
	Tin - 9A
	Nghi
	Tin - 9B
	Nghi
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô N.Thảo-Tin
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên thầy Phước
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	T.Dục - 6I
	T.Dục - 6B
	Nghi
	Nghi
	Nghi

	T.Dục - 7A
	T.Dục - 6C
	T.Dục - 6A
	T.Dục - 7B
	T.Dục - 7B
	T.Dục - 6C

	T.Dục - 6A
	T.Dục - 6G
	T.Dục - 6H
	T.Dục - 6D
	T.Dục - 6E
	T.Dục - 6D

	T.Dục - 6H
	T.Dục - 7A
	T.Dục - 6E
	T.Dục - 6B
	T.Dục - 6I
	T.Dục - 6G

	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thầy Hoàng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	T.Dục - 8D
	T.Dục - 8C
	T.Dục - 8A
	T.Dục - 8C
	T.Dục - 9D

	Nghi
	T.Dục - 9E
	T.Dục - 9G
	T.Dục - 9G
	T.Dục - 9A
	T.Dục - 8D

	Nghi
	T.Dục - 9A
	T.Dục - 9C
	T.Dục - 8B
	T.Dục - 8B
	T.Dục - 8A

	Nghi
	T.Dục - 9D
	T.Dục - 9B
	T.Dục - 9E
	T.Dục - 9C
	T.Dục - 9B

	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	
	Nghi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Đài
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	T.Dục - 8H
	T.Dục - 8E
	Nghi
	T.Dục - 7D
	T.Dục - 8G

	T.Dục - 7G
	
	T.Dục - 8G
	Nghi
	T.Dục - 8H
	T.Dục - 8E

	T.Dục - 7H
	T.Dục - 7H
	T.Dục - 7C
	Nghi
	
	T.Dục - 7G

	
	T.Dục - 7D
	T.Dục - 7E
	Nghi
	T.Dục - 7E
	T.Dục - 7C

	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi
	Nghi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Quỳnh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	M.Thuật - 8B
	A.Nhạc - 7B
	A.Nhạc - 8C
	M.Thuật - 8H
	Nghi

	Nghi
	A.Nhạc - 7E
	M.Thuật - 8D
	M.Thuật - 8E
	M.Thuật - 8C
	Nghi

	Nghi
	A.Nhạc - 8B
	A.Nhạc - 7G
	
	M.Thuật - 8G
	Nghi

	Nghi
	
	M.Thuật - 8A
	A.Nhạc - 7H
	
	Nghi

	Nghi
	A.Nhạc - 8A
	A.Nhạc - 7D
	A.Nhạc - 7A
	A.Nhạc - 7C
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	Nghi
	

	
	
	
	
	Nghi
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cô Thảo-nhạc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	A.Nhạc - 9C
	A.Nhạc - 9A
	A.Nhạc - 6A
	Nghi
	Nghi

	A.Nhạc - 6G
	A.Nhạc - 8H
	A.Nhạc - 9B
	A.Nhạc - 9D
	Nghi
	Nghi

	A.Nhạc - 9E
	A.Nhạc - 6E
	A.Nhạc - 8G
	A.Nhạc - 9G
	Nghi
	Nghi

	A.Nhạc - 6D
	A.Nhạc - 8E
	
	A.Nhạc - 8D
	Nghi
	Nghi

	A.Nhạc - 6B
	A.Nhạc - 6H
	A.Nhạc - 6C
	A.Nhạc - 6I
	Nghi
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên thầy Vượng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	M.Thuật - 7G
	M.Thuật - 6E
	
	M.Thuật - 6I
	Nghi

	Nghi
	M.Thuật - 6H
	M.Thuật - 6C
	M.Thuật - 7E
	M.Thuật - 6A
	Nghi

	Nghi
	M.Thuật - 7D
	M.Thuật - 7B
	
	
	Nghi

	Nghi
	
	M.Thuật - 6G
	M.Thuật - 7C
	M.Thuật - 6B
	Nghi

	Nghi
	
	M.Thuật - 7H
	M.Thuật - 6D
	M.Thuật - 7A
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô N.Tâm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa - 9C
	Nghi
	
	Nghi

	
	
	Địa - 8B
	Nghi
	
	Nghi

	Địa - 9A
	GDĐP - 7A
	Địa - 8A
	Nghi
	Địa - 9B
	Nghi

	Địa - 9B
	GDĐP - 7B
	GDĐP - 7D
	Nghi
	GDĐP - 7C
	Nghi

	Địa - 9C
	Địa - 9D
	Địa - 9D
	
	Địa - 9A
	Nghi

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô B.Vân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nghi
	Nghi
	GDĐP - 7H
	GDĐP - 7G
	Địa - 9E
	Địa - 8D

	Nghi
	Nghi
	Địa - 7H
	Địa - 8C
	Địa - 9G
	Địa - 8G

	Nghi
	Nghi
	Địa - 9G
	Địa - 8E
	
	

	Nghi
	Nghi
	Địa - 8H
	Địa - 7G
	Địa - 7H
	GDĐP - 7E

	Nghi
	Nghi
	Địa - 7G
	Địa - 9E
	HĐTNHN - 8G
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô D.Tâm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Địa - 6C
	Nghi
	Địa - 7B
	Địa - 6D
	Địa - 6E

	
	Địa - 7D
	Nghi
	Địa - 7C
	Địa - 6G
	

	
	Địa - 6B
	Nghi
	Địa - 7A
	Địa - 7C
	Địa - 7E

	
	Địa - 6H
	Nghi
	Địa - 6A
	Địa - 7A
	Địa - 7D

	
	Địa - 6I
	Nghi
	Địa - 7E
	Địa - 7B
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Cúc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	L.Sử - 7B
	L.Sử - 7G
	
	Nghi
	L.Sử - 7A

	GDĐP - 6H
	GDĐP - 6B
	L.Sử - 7E
	
	Nghi
	L.Sử - 6B

	
	GDĐP - 6I
	L.Sử - 6B
	HĐTNHN - 7B
	Nghi
	L.Sử - 7C

	L.Sử - 7D
	L.Sử - 6I
	L.Sử - 6H
	L.Sử - 6H
	Nghi
	GDĐP - 6A

	L.Sử - 6A
	L.Sử - 7H
	L.Sử - 6I
	L.Sử - 6A
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên thầy Giáp
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	L.Sử - 8G
	L.Sử - 8E
	L.Sử - 9G
	Nghi

	HĐTNHN - 8H
	
	
	L.Sử - 9C
	L.Sử - 9E
	Nghi

	L.Sử - 9B
	
	L.Sử - 8E
	
	L.Sử - 9D
	Nghi

	L.Sử - 8G
	
	
	L.Sử - 9A
	
	Nghi

	L.Sử - 8H
	
	
	
	L.Sử - 8H
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô N.Vinh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDĐP - 6D
	Nghi
	GDCD - 8H
	L.Sử - 6C
	GDCD - 8B

	GDĐP - 6C
	L.Sử - 6E
	Nghi
	
	GDCD - 8G
	GDCD - 8A

	L.Sử - 6E
	
	Nghi
	GDCD - 8C
	L.Sử - 6G
	GDCD - 8D

	GDCD - 8E
	L.Sử - 6G
	Nghi
	GDĐP - 6E
	GDĐP - 6G
	HĐTNHN - 6D

	L.Sử - 6C
	L.Sử - 6D
	Nghi
	
	L.Sử - 6D
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Toàn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDCD - 7E
	L.Sử - 8B
	
	
	Nghi

	L.Sử - 8A
	L.Sử - 8C
	GDCD - 7B
	
	
	Nghi

	GDCD - 7D
	
	GDCD - 7A
	GDCD - 7H
	
	Nghi

	L.Sử - 8C
	L.Sử - 8D
	GDCD - 7C
	L.Sử - 8A
	
	Nghi

	L.Sử - 8B
	GDCD - 7G
	HĐTNHN - 8B
	L.Sử - 8D
	
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên cô Huế
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	
	
	
	GDCD - 6A

	GDCD - 9D
	
	
	GDCD - 6C
	
	HĐTNHN - 6A

	GDCD - 6D
	
	
	GDCD - 9C
	GDCD - 9E
	GDCD - 6B

	GDCD - 9A
	
	
	GDCD - 9B
	GDCD - 6H
	GDCD - 6I

	GDCD - 9G
	
	
	GDCD - 6E
	GDCD - 6G
	SH Lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Nguyễn Huệ
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên thầy Tuấn-PHT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	HĐTNHN - 7D
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	HĐTNHN - 6I
	HĐTNHN - 7C
	
	
	HĐTNHN - 7H
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
